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3. Mô tả học phần 

- Cung cấp cho người học các kiến thức nền tảng về pháp luật ngân sách nhà nước và 

pháp luật về thuế trong hệ thống tài chính công; cung cấp kiến thức pháp luật về xây dựng dự 
toán ngân sách, chấp hành ngân sách, thanh tra, giám sát hoạt động sử dụng ngân sách nhà 

nước; cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật thuế ở Việt Nam hiện hành, thanh 
tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế. 

 - Cung cấp và rèn luyện cho người học kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm; 
kỹ năng phân tích luật, tư duy phản biện, tranh tụng; kỹ năng soạn thảo văn bản về ngân sách, 
thuế. 

 - Sau khi kết thúc học phần người học có kỹ năng làm việc độc lập; có kỹ năng soạn 
thảo các văn bản trong lĩnh vực ngân sách, thuế; có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã 
hội đối với cộng đồng và có thái độ tôn trọng pháp luật và đấu tranh chống những hành vi 
gian lận trong lĩnh vực ngân sách, thuế. 
4. Mục tiêu học phần 

4.1 Về kiến thức 

- Hình thành thế giới quan để nhận thức vấn đề pháp lý cơ bản trong lĩnh vực ngân sách 
nhà nước và pháp luật thuế; giải quyết các quan hệ phát sinh trong lĩnh vực ngân sách nhà 
nước như lập, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước, thuế; nhận diện và giải quyết các 
tranh chấp giữa Nhà nước với doanh nghiệp, cá nhân và bản thân về quyền và nghĩa vụ tài 
chính phát sinh về ngân sách nhà nước và thuế. 

4.2 Về kỹ năng 

- Hình thành và phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, độc lập trong việc tiếp thu, nghiên cứu 
những vấn đề cụ thể trong từng nội dung chuyên sâu có tính lý luận và thực tiễn; kĩ năng tìm 
kiếm và sử dụng các quy định của pháp luật tài chính để giải quyết những tình huống cơ bản, 
điển hình trong lĩnh vực tài chính. 

- Hình thành và phát triển kỹ năng lập luận, phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến 
ngân sách nhà nước, thuế;  

4.3 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm  

Hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, tự tin trước những vấn đề pháp lý phát sinh trong 
lĩnh vực tài chính.  

5. Chuẩn đầu ra học phần 

 
 



6. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các chuẩn đầu ra học phần (CLO) vào việc 
đạt được các chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO) và các chỉ số PI (Performance Indicator)  

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  

• I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 

• R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu, 
có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 

• M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 

• A (Assessment) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được 
thu thập dữ liệu để đánh giá mức đạt PLO/PI. 

Mối liên hệ giữa CLO và PLO/PI 

Ký hiệu 
CĐR học phần 

(CLOX)  
Nội dung CĐR  

CĐR của 
CTĐT 

5.1.Kiến thức 

CLO1 Vận dụng được các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp 
luật tài chính hiện hành như: lập, chấp hành, quyết toán 
ngân sách nhà nước, phân cấp quản lý thu chi ngân 
sách nhà nước, tranh chấp trong lĩnh vực thuế. 

PLO2 
 

CLO2 Áp dụng được các kiến thức cơ bản của tài chính để 
giải quyết được các vấn đề về pháp luật ngân sách, 
pháp luật thuế phát sinh trong thực tế. 

PLO3 

5.2. Kỹ năng   

CLO3 Có kỹ năng soạn thảo các văn bản áp dụng pháp luật 
trong lĩnh vực ngân sách nhà nước, thuế: lập dự toán 
ngân sách, lập quyết toán ngân sách nhà nước, kê khai 
thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, 
thuế xuất nhập khẩu. 

PLO6 
 

CLO4 Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, nhận diện vấn đề, đánh 
giá, bình luận, thu thập thông tin, hệ thống hoá để đưa 
ra các quan điểm, nhận định về tình huống pháp lý trong 
lĩnh vực ngân sách nhà nước, thuế. 

PLO7 

CLO5 Có các kỹ năng làm việc nhóm để thảo luận các vấn đề 
pháp lý phát sinh trong lĩnh vực ngân sách nhà nước, 
thuế. 

PLO8 
 

5.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CLO6 Có đạo đức nghề nghiệp, thái độ tôn trọng, bảo vệ pháp 
luật. Phát hiện và phê phán các hành vi vi phạm pháp 
luật tài chính.   

PLO10 



7. Tài liệu học tập 

7.1 Tài liệu bắt buộc 

[1]. Lê Thị Thảo, nhóm tác giả (2013), Tài liệu học tập môn luật Tài chính, NXB Đại học 
Huế.  

 Tài liệu có tại: Thư viện Trường Đại học Luật, Đại học Huế. 
[2]. Trường Đại học Luật Hà nội (2016), Giáo trình luật Ngân sách nhà nước, NXB ĐH 

Luật Hà nội. 
 Tài liệu có tại: Thư viện Trường Đại học Luật, Đại học Huế. 
[3]. Trường Đại học Luật Hà nội (2016), Giáo trình luật thuế, NXB ĐH Luật Hà nội. 
 Tài liệu có tại: Thư viện Trường Đại học Luật, Đại học Huế. 

7.2. Tài liệu tham khảo  
 [4]. Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (2015), Giáo trình Luật thuế, NXB ĐH Hồ 

Chí Minh. 
[5]. Đoàn Đức Lương, Viên Thế Giang (2015), Pháp luật về giám sát tài chính ở Việt nam 

và một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB CTQG Sự thật. 

8. Đánh giá kết quả học tập 

- Thang điểm: 10. 

CLO PLO2 PLO3 PLO6 PLO7 PLO8 PLO10 

Liệt kê PI 
mà CLO có 
đóng góp, hỗ 
trợ đạt được 
và ghi rõ 
mức đạt 

CLO 1 R,A           
PI2.1; PI2.2; 

R,M 

CLO 2   M        
PI3.1; PI3.2; 

R,M 

CLO 3     M       
PI6.1; PI6.2; 

R,M 

CLO4       R     
PI7.1; PI7.2; 

R,M 

CLO5        M  PI8.1; 
M 

CLO6         R 
PI10.1; 

R,M 
Học 
phần 
PLTT
CK (*) 

R,A M M R M R  



Đánh giá Trọng 
số 

Hình thức đánh 
giá 

Nội  

dung 

Trọng 
số 

Phương pháp 
đánh giá 

CĐR Đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Điểm 
quá 
trình 

10 40% 

A1. Chuyên cần 
Số buổi tham 
gia trên lớp, ý 
thức cá nhân. 

10% 
- Điểm danh 
và quan sát 

CLO6 
Tham gia và 
ý thức học 
tập 

A2. Hoạt động tự 
học, chuẩn bị trên 
lớp. 

 

(1) Làm việc 
nhóm  

(2) Thuyết 
trình cá nhân 

(3) Bài tập về 
nhà 

15% 

(1) Bài tập 
(2) Thuyết 

trình 
(3) Case 

study 
(4) Đóng vai 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

 

 

 

Đánh giá 
tiến trình 

Chuẩn kiến 
thức 

Chuẩn kỹ 
năng 

Chuẩn tổ 
chức thực 
hiện 

A3. Hoạt động tự 
học và kiểm tra 
trên lớp 

Làm bài kiểm 
tra 

15% 
Kiểm tra giữa 
kỳ 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

 

 

 

 

 

Điểm 
cuối 
kỳ 

10 60% 
Thi tự luận hoặc 
Tiểu luận 

Làm bài thi 
hoặc tiểu luận 

60% 

Bài thi tự luận 

hoặc Tiểu 
luận 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

Đánh giá 
tổng kết 
(10/10) 



9. Quy định đối với người học  

9.1. Nhiệm vụ của người học  

- Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp. 

- Hoàn thành các bài tập được giao. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận của học phần. 

9.2. Quy định về thi cử, học vụ 

- Người học phải dự lớp đầy đủ, đảm bảo tối thiểu 80% các buổi học trên lớp. 

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đối với học phần. 

10. Nội dung học phần, kế hoạch giảng dạy  

TT 

(Số 

tiết) 

Nội dung bài học - Tài 

liệu tham khảo 

CĐR 

HP 
Hoạt động dạy và học KTĐG 

1 

(3) 

Chương 1. Lý luận chung 
về tài chính và luật tài 
chính  

Tài liệu tham khảo 

[1] (19-33); 

[4] , [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

 

 

 

 

 

- Dạy:  

+ Thuyết giảng 

+ Đặt câu hỏi, phát vấn. 

+ Tương tác cá nhân 

- Học ở lớp:  

+ Lắng nghe 

+ Thảo luận 

 + Thuyết trình cá nhân 

- Học ở nhà:  

+ Người học đọc tài liệu [1] 
(19-33), [4]. 

+ Người học chuẩn bị bài 
giảng viên giao về nhà. 

+ Ý thức  

+ Phát biểu 

+ Lập luận 

+ Diễn đạt 

CLO6 

 

 

 



 

 

 

2 

(3) 

Chương 2. Những vấn đề 
lý luận chung về  ngân 

sách nhà nước và pháp luật 
ngân sách nhà nước  

Tài liệu tham khảo 

[1] (34-62); 

[2]; [5]; 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

- Dạy:  

+ Thuyết giảng 

+ Phát vấn 

+ Tình huống đơn giản 

- Học ở lớp:  

+ Lắng nghe 

+ Đọc văn bản 

+ Thảo luận 

+ Thuyết trình cá nhân 

- Học ở nhà:  

+ Người học đọc tài liệu [1] 
(34-62); [2]; [5]. 

+ Người học chuẩn bị bài 
giảng viên giao về nhà. 

+ Ý thức  

+ Phát biểu 

+ Lập luận 

+ Diễn đạt  

 

 

 

 

Bài tập về 

nhà 

3 

(3) 

Chương 2. Những vấn đề 
lý luận chung về  ngân 

sách nhà nước và pháp luật 
ngân sách nhà nước  

Tài liệu tham khảo 

[1] (34-62); 

[2]; [7]; 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO5 

 

- Dạy:  

+ Phát vấn 

+ Yêu cầu xác định loại văn 
bản trong tình huống. 

+ Yêu cầu vận dụng giải quyết 
tình huống 

- Học ở lớp:  

+ Lắng nghe 

+Thảo luận 

+ Yêu cầu chỉ ra được loại văn 

bản. 

+  Thuyết trình cá nhân 

- Học ở nhà:  

+ Phát biểu 

+ Đánh giá 

văn bản 

+ Quá trình 

chuẩn bị 

+ Lập luận 

+ Diễn đạt 



+ Người học đọc tài liệu [1] 

(34-62); [2]; [5]. 

+ Người học chuẩn bị bài 

giảng viên giao về nhà: chuẩn 
bị tình huống. 

4 

(3) 

Chương 3. Pháp luật điều 
chỉnh về hoạt động thu, chi 

và quản lý quỹ ngân sách 
nhà nước 

 Tài liệu tham khảo 

[1] (63-83); 

[2]; [7] 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

 

- Dạy:  

+ Phát vấn 

+ Tình huống phức tạp 

+ Soạn thảo văn bản  

+ Tương tác cá nhân 

- Học ở lớp:  

+ Yêu cầu xác định cấu trúc, 
nội dung của văn bản. 

+ Thực hành soạn thảo văn 
bản. 

+ Yêu cầu phản biện các văn 
bản 

- Học ở nhà:  

+ Người học đọc tài liệu [1] 

(63-83);  

+ Người học chuẩn bị bài soạn 

thảo văn bản.  

+ Đánh giá 

quá trình 
soạn thảo 

văn bản 

+ Quá trình 

chuẩn bị 

+ Tương 

tác nhóm  

+ Đánh giá 

tư duy 
phản biện 

5 

(3) 

Chương 3. Pháp luật điều 

chỉnh về hoạt động thu, chi 
và quản lý quỹ ngân sách 

nhà nước 

Tài liệu tham khảo  

[1] (63-83); 

[2]; [5] 

Chương 4. Pháp luật về 
thanh tra tài chính trong 

lĩnh vực ngân sách nhà 
nước và xử lý vi phạm 

trong lĩnh vực ngân sách 
nhà nước. 

 Tài liệu tham khảo 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

 

- Dạy:  

+ Tình huống giả định 

+ Thảo luận nhóm. 

+ Yêu cầu xác định loại văn 
bản. 

+ Yêu cầu tư vấn 

- Học ở lớp:  

+ Phát biểu 

+ Lập luận, điễn đạt 

+ Thực hành soạn thảo văn 
bản tư vấn 

- Học ở nhà:  

+ Người học đọc tài liệu [1] 

(63-83); (84-94); [2]; [5]. 

+ Phát biểu 

+ Đánh giá 

soạn thảo 
văn bản 

+ Đánh giá 
lập luận, 

biện hộ 

 

 

 

 

 

 



[1] (84- 94); 

[2]; [5] 

 

 

 

+ Người học chuẩn bị bài 

giảng viên giao về nhà: chuẩn 
bị tình huống. 

6 

(3) 

Chương 5. Lý luận chung 

về thuế và pháp luật thuế 

Tài liệu tham khảo 

[1] (97- 113); 

[3]; [5]. 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

 

- Dạy:  

+ Giảng viên thuyết giảng 

+ Phát vấn. 

+ Tương tác cá nhân 

- Học ở lớp:  

+ Lắng nghe 

+ Thảo luận 

+ Thuyết trình cá nhân 

- Học ở nhà:  

+ Người học đọc tài liệu [1] 

(97- 113); [3]; [5]; . 

+ Người học chuẩn bị bài 

giảng viên giao về nhà: chuẩn 
bị tập hợp hệ thống các văn 

bản pháp luật. 

+ Ý thức 

+ Phát biểu 

+ Lập luận 

+Diễn đạt 

7 

(3) 

Chương 6. Chế độ pháp lý 

về thuế giá trị gia tăng và 
thuế tiêu thụ đặc biệt 

Tài liệu tham khảo 

[1] (114-133); 

[3]; [5]; [6]. 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

 

- Dạy:  

+ Giảng viên thuyết giảng 

+ Phát vấn 

+ Tình huống giả định 

+ Soạn thảo văn bản 

+ Xác định văn bản 

- Học ở lớp:  

+ Lắng nghe 

+ Phát biểu 

+ Thảo luận 

+ Thực hành soạn thảo văn 

bản 

- Học ở nhà:  

+ Người học đọc tài liệu [1] 
(114-133); [3]; [5]. 

+ Ý thức 

+ Phát biểu 

+ Lập luận 

+ Đánh giá 
văn bản 

soạn thảo 

 



+ Người học chuẩn bị bài 

giảng viên giao về nhà: chuẩn 
bị tình huống. 

8 

(3) 

Chương 6. Chế độ pháp lý 

về thuế giá trị gia tăng và 
thuế tiêu thụ đặc biệt 

Tài liệu tham khảo 

[1] (114-133); 

[3]; [5]. 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

 

- Dạy:  

+ Phát vấn 

+ Xác định văn bản 

+ Soạn thảo văn bản 

+ Yêu cầu làm việc nhóm 

- Học ở lớp:  

+ Phát biểu 

+ Yêu cầu chỉ ra văn bản áp 

dụng 

+ Thực hành soạn thảo văn 

bản áp dụng 

+ Thuyết trình nhóm 

- Học ở nhà:  

+ Người học đọc tài liệu [1] 

(114-133); [3]; [5]. 

+ Người học chuẩn bị bài 

giảng viên giao về nhà. 

+ Phát biểu 

+ Lập luận 

+ Đánh giá 
văn bản 

soạn thảo 

+ Quá trình 

chuẩn bị 

+ Sự 

thương tác 
nhóm 

9 

(3) 

Chương 7. Pháp luật về 
thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu 

[1] (134-151); 

[3]; [5]. 

  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

 

 

- Dạy:  

+ Thuyết giảng 

+ Phát vấn 

+ Tình huống đơn giản 

- Học ở lớp:  

+ Lắng nghe 

+ Phát biểu. 

+ Lập luận, điễn đạt 

- Học ở nhà:  

+ Người học đọc tài liệu [1] 
(134-151 [3]; [5]. 

+ Người học chuẩn bị bài 
giảng viên giao về nhà. 

+ Ý thức 

+ Phát biểu 

+ Lập luận 

+ Tranh 

luận tương 
tác. 

10 

(3) 
Chương 7. Pháp luật về 
thuế xuất khẩu, thuế nhập 

CLO1 

CLO2 

- Dạy:  

+ Phát vấn 

 

 



khẩu 

[1] (134-151); 

[3]; [5]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài kiểm tra số 2  

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

 

+ Tương tác cá nhân 

+ Tình huống phức tạp 

- Học ở lớp:  

+ Phát biểu 

+ Thảo luận 

+ Yêu cầu chỉ ra văn bản pháp 
luật. 

+ Soạn thảo văn bản áp dụng 
pháp luật. 

- Học ở nhà:  

+ Người học đọc tài liệu [1] 

(134-151 [3]; [5]. 

+ Người học chuẩn bị bài 

giảng viên giao về nhà. 

 

 

 

+ Phát biểu 

+ Lập luận 

+ Diễn đạt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2 

11 

(3) 

Chương 8.  Pháp luật về 

thuế thu nhập 

Tài liệu tham khảo 

[1] (152-186); 

[3]; [5]. 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

 

- Dạy:  

+ Giảng viên thuyết giảng 

+ Phát vấn 

+ Thảo luận nhóm. 

+ Nhận diện các loại văn bản 

áp dụng. 

- Học ở lớp:  

+ Lắng nghe 

+ Thảo luận 

+ Thuyết trình cá nhân 

- Học ở nhà:  

+ Người học đọc tài liệu [1] 

(152-186);[3]; [5]. 

+ Người học chuẩn bị bài 

giảng viên giao về nhà. 

+ Ý thức 

+ Phát biểu 

+ Lập luận 

+ Phát biểu 

+ Lập luận 

+ Tranh 
luận tương 

tác. 



12 

(3) 

Chương 8.  Pháp luật về 
thuế thu nhập 

Tài liệu tham khảo 

[1] (152-186); 

[3]; [5]. 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

CLO8 

CLO9 

- Dạy:  

+ Thuyết giảng 

+ Phát vấn. 

+ Chuẩn bị văn bản tư vấn  

+ Soạn thảo thư tư vấn 

- Học ở lớp:  

+ Lắng nghe 

+ Thuyết trình 

+ Soạn thảo văn bản tư vấn 

- Học ở nhà:  

+ Người học đọc tài liệu [1] 

(152-186);[3]; [5]. 

+ Người học chuẩn bị bài 

giảng viên giao về nhà. 

+ Ý thức 

+ Phát biểu 

+ Lập luận 

+ Phát biểu 

+ Lập luận 

+ Tranh 

luận tương 
tác. 

13 

(3) 

Chương 9. Pháp luật về 
thuế đối với đất đai  

Tài liệu tham khảo 

[1] (187-199); 

[3]; [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

 

- Dạy:  

+ Yêu cầu xác định loại văn 
bản 

+ Yêu cầu soạn thảo văn bản 

+ Thảo luận 

+ Thuyết trình cá nhân 

+ Đóng vai 

- Học ở lớp:  

+ Thảo luận, làm việc nhóm. 

+ Phân công đóng vai 

- Học ở nhà:  

+ Đọc tài liệu [1] (187-199); 
[3]; [5]. 

 

 

 

 

+ Đánh giá 
văn bản 

soạn thảo 

+ chuẩn bị 

thực hành 

+ Sự tương 

tác của 
nhóm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14 

(3) 

Chương 10. Chế độ pháp 

lý về thuế tài nguyên, thuế 
môn bài  

Tài liệu tham khảo 

[1] (200- 211); 

[3]; [5]; [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

 

- Dạy:  

+ Giảng viên thuyết giảng 

+ Phát vấn. 

+ Tương tác cá nhân 

- Học ở lớp:  

+ Lắng nghe 

+ Thảo luận 

+ Thuyết trình cá nhân 

- Học ở lớp:  

+ Lắng nghe 

+ Phát biểu 

+ Lập luận 

+ Diễn đạt 

+ Thảo luận  

- Học ở nhà:  

+ Người học đọc tài liệu [1] 

(200-211); [3]; [5]; [6]. 

+ Người học chuẩn bị bài 

giảng viên giao về nhà. 

+ Ý thức 

+ Phát biểu 

+ Lập luận 

+ Diễn đạt 

+ Tương 

tác 

 

15 

(3) 

Chương 10.  Pháp luật về 

xử lý vi phạm và giải 
quyết tranh chấp thuế  

Tài liệu tham khảo 

[1] (213-223); 

[3]; [5]; [6]. 

 

 

 

 

 

Bài kiểm tra  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

 

- Dạy:  

+ Tình huống giả định  

+ Tương tác cá nhân 

+ Thảo luận 

- Học ở lớp:  

+ Lắng nghe 

+ Thảo luận 

+ Thuyết trình cá nhân 

- Học ở lớp:  

+ Phát biểu 

+ Lập luận 

+ Sự tương tác nhóm 

 

+ Phát biểu 

+ Lập luận 

+ Tranh 
luận 

+ Tương 
tác. 

 

 

 

 

 

 



Đánh giá 

tổng kết 
(10/10) 

10. Cấp phê duyệt: 
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Hiệu Trưởng Trưởng Khoa Thẩm Định Người biên soạn 
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